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QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Ủ   AN NH N   N TH NH  HỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình 

xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 

2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật thành phố tại Tờ trình số 240/TTr-STP-PBGDPL ngày 17 tháng 01 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3.    n   ăn    n       n n  n   n t  n    ố, Gi m đốc các sở, Thủ trưởng các ban, 

n  n , đo n t ể thành phố, Chủ tị        n n  n   n       ận, huyện, T ường trực Hội đồng 

phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- N ư Điều 3; 
- Bộ Tư     ; 

- T ường trực Thành ủy; 

- T ường trự  HĐND. TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 

-  y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 

-  ăn    n  Đo n ĐBQH v  HĐND.TP; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 



-     B o, Đ i t  n    ố; 

- VPUB: Các PVP; 
- Các Phòng CV; 

- Lư : T, (N /K) H. 

Lê Minh Trí 

  

KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA 

BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 460 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân thành phố) 

I. MỤC ĐÍCH,  ÊU CẦU 

1. Thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trươn   ủ  Đảng và pháp luật củ  N   nước về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Tăn   ường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên     lĩn  vực củ  đời sống xã hội; triển 

khai thực hiện       ươn  trìn , Đề  n,       on  tr o t i đ   v  các cuộc vận động lớn của 

Tr n  ươn  v  t  n    ố. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải đượ      trì t ường xuyên, liên tụ , đổi mới nội 

dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đ   ứng yêu cầu thực tiễn củ   ơ    n, đơn vị, địa 

  ươn  v    ù hợp với từn  đối tượn  được phổ biến. 

4. Bảo đảm sự t  m  i  đầ  đủ của các cấp, các ngành; phát huy vai trò chủ động củ       ơ 

   n, đơn vị, đị    ươn ; t ường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữ       ơ    n, 

đơn vị nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thực hiện theo Quyết định số 281/QĐ-UBND n    17 t  n  01 năm 2013  ủa  y ban nhân dân 

thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  ơ    n t ực hiện:      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2. Phổ biến     văn  ản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành 

a) Phổ biến     văn bản Luật được Quốc hội   n   n  tron  năm 2012, trọng tâm gồm: Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Bộ luật L o động; Luật Giá; Luật  ôn  đo n; L ật Gi m địn  



tư     ; L ật P ổ  iến,  i o  ụ       l ật; L ật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; 

Luật T i n   ên nước; Luật Biển Việt Nam; Luật sử  đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý 

thuế; Luật sử  đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chốn  t  m n ũn … v      L ật mới 

sẽ được Quốc hội   n   n  tron  năm 2013. 

-  ơ    n t ực hiện:      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

b) Tiếp tục phổ biến     văn  ản Luật khác thuộ          ên n  n , lĩn  vực: nhà ở, đất đ i;  n 

toàn giao thông; khiếu nại; tố cáo; phòng, chốn  m     n n ười; phòng, chống mại dâm, ma túy; 

phòng, chống HIV/AIDS; phòng cháy, chữ      ;  ìn  đẳng giới; xử lý vi phạm hành chính; bảo 

vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm, quốc phòng - an ninh... 

-  ơ    n t ực hiện:      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

c) Phổ biến việc tổng kết thi hành Hiến pháp và Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín 

nhiệm đối với n ười giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị 

quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sử  đổi Hiến      năm 1992; N  ị quyết về việc 

thực hiện t í điểm chế định thừa phát lại. 

-  ơ    n t ực hiện:      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

3. Triển khai thực hiện       ươn  trìn , Đề án, Kế hoạch củ  Tr n  ươn  v  t  n    ố 

 ) Đề  n “Tăn   ường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho 

thanh thiế  niên  i i đoạn 2011 - 2015” (t eo Q  ết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 

năm 2010  ủa Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 4143/KH-UBND n    19 t  n  8 năm 2011 

của  y ban nhân dân thành phố). 

-  ơ    n t ực hiện:      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

 ) Đề  n “T  ên tr  ền, phổ biến pháp luật về phòng, chốn  t  m n ũn ,  ôn  ước của Liên 

hiệp quốc về chốn  t  m n ũn  tron    n  ộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 

đến năm 2016” (t eo Q  ết định số 4061/QĐ-BTP n    14 t  n  10 năm 2011  ủa Bộ Tư      

và Quyết định số 3298/QĐ-UBND n    26 t  n  6 năm 2012  ủa  y ban nhân dân thành phố). 

-  ơ    n t ực hiện:      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 



 )   ươn  trìn   ỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệ  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (theo 

Nghị định số 66/2008/NĐ- P n    28 t  n  5 năm 2008  ủa Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp và Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 05 t  n  3 năm 2012  ủa  y ban nhân 

dân thành phố   n   n    ươn  trìn   ỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệ  trên địa bàn Thành phố 

Hồ   í Min   i i đoạn 2012 - 2015). 

-  ơ    n   ủ trì: Sở Tư     . 

-  ơ    n   ối hợ :      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

d) Quyết định số 6408/QĐ-UBND n    17 t  n  12 năm 2012  ủa  y ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TT  n    09 t  n  4 năm 

2012 của Thủ tướng Chính phủ   n   n    ươn  trìn    n  động thực hiện Kết luận số 04-

KL/TW n    19 t  n  4 năm 2011  ủa Ban Bí t ư Tr n  ươn  Đảng (khóa XI). 

-  ơ    n t ực hiện:      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

đ) Q  ết định số 3941/QĐ-UBND n    12 t  n  9 năm 2008  ủa  y ban nhân dân thành phố về 

ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật   o n ười nước ngoài nhập cảnh vào thành 

phố và các tổ chứ ,  ơ    n, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụn  l o động 

n ười nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  ơ    n   ủ trì: Sở Tư     . 

-  ơ    n   ối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở  ăn  ó , T ể thao và Du lịch, Sở L o động - T ươn   in  

và Xã hội, Sở Giáo dụ  v  Đ o tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Ban 

Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp,  y ban nhân dân quận, huyện. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

e) Kế hoạch số 10/KH-HĐPH n    12 t  n  11 năm 2012  ủa Hội đồng phối hợp công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật thành phố về tuyên truyền, phổ biến các thông tin về Luật Biên giới 

quốc gia, Luật Biển Việt Nam và cá  điề  ước quốc tế về Biển mà Việt Nam là thành viên trên 

địa bàn thành phố. 

-  ơ    n   ủ trì: Sở Tư     . 

-  ơ    n   ối hợ :      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 



 )       ươn  trìn , Đề án, Kế hoạch khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư      v   y ban 

nhân dân thành phố. 

4. Quản lý n   nướ  đối với công tác hòa giải ở  ơ sở 

a) Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/2011/CT-BTP n    27 t  n  6 năm 2011  ủa Bộ Tư      

về tăn   ường công tác hòa giải ở  ơ sở;   ỉ t ị số 24/2010/ T-UBND n    15 t  n  11 năm 

2010 của  y ban nhân dân thành phố về tăn   ườn   ôn  t        iải trên đị    n T  n    ố Hồ 

  í Min . 

-  ơ    n t ực hiện: Sở Tư     ,  y ban nhân dân quận, huyện, xã,   ường, thị trấn,  y ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chứ  đo n t ể các cấp. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

b) Góp ý Dự thảo Luật Hòa giải ở  ơ sở v      văn  ản  ướng dẫn thi hành. 

-  ơ    n t ực hiện: Sở Tư     ,  y ban nhân dân quận, huyện, xã,   ường, thị trấn,  y ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chứ  đo n t ể các cấp. 

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu củ   ơ    n n   nước có thẩm quyền. 

5. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật 

a) Chỉ đạo,  ướng dẫn, triển khai xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết 

định số 06/2010/QĐ-TT  n    25 t  n  01 năm 2010  ủa Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

-  ơ    n   ủ trì: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (gọi tắt là 

HĐPH.TP) v  Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện (gọi tắt là 

HĐPH.QH). 

-  ơ    n   ối hợ :      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

b) Tổng hợp, xây dựng Danh mục sách pháp luật để bổ sung sách, tài liệu mới cho Tủ sách pháp 

luật. 

-  ơ    n   ủ trì: HĐPH.TP v  HĐPH.QH. 

-  ơ    n   ối hợ :      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Q ý I năm 2013. 



c) Rà soát, thống kê, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 

25 t  n  01 năm 2010  ủa Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật. 

-  ơ    n   ủ trì: HĐPH.TP v  HĐPH.QH. 

-  ơ    n   ối hợ :      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Q ý I  năm 2013. 

6. Triển khai thực hiện “N         l ật” 

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1831/KH-UBND n    21 t  n  4 năm 2011  ủ       n 

n  n   n t  n    ố triển    i t ự   iện “N         l ật” trên đị    n t  n    ố. 

-  ơ    n t ực hiện:      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

7. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

-  ơ    n t ực hiện: HĐPH.TP v  HĐPH.QH. 

- Thời gian thực hiện: Q ý I năm 2013. 

b) Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

-  ơ    n   ủ trì: HĐPH.TP v  HĐPH.QH. 

-  ơ    n   ối hợ :      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Q ý I  năm 2013. 

8. Sơ  ết, tổng kết và thực hiện       ín  s    t i đ  ,   en t ưởng trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

a) Xây dựn      văn  ản chỉ đạo,  ướng dẫn sơ  ết, tổng kết và thực hiện       ín  s    t i đ  , 

  en t ưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

-  ơ    n t ực hiện: HĐPH.TP v  HĐPH.QH. 

-  ơ    n   ối hợ :      ơ    n, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Q ý II năm 2013. 



b) Tổ chứ  sơ  ết, tổng kết v    en t ưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

-  ơ    n   ủ trì: HĐPH.TP v  HĐPH.QH. 

-  ơ    n   ối hợ :      ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

- Thời gian thực hiện: Q ý I  năm 2013. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

a) Sở Tư      -  ơ    n t ường trực củ  HĐPH.TP   ủ trì, phối hợp với      ơ    n, đơn vị, 

đị    ươn   ó liên    n tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

b) Các sở,   n, n  n , đo n t ể,  y ban nhân dân quận, huyện  ăn  ứ nội dung Kế hoạch này 

xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch củ   ơ    n, đơn vị, đị    ươn . 

 ) Định kỳ   ý (trướ  n    20 t  n  3), 6 t  n  (trướ  n    20 t  n  6),   n  năm (trước ngày 

20/12),      ơ    n, đơn vị, đị    ươn    o   o  ết quả thực hiện về  y ban nhân dân thành phố 

(qua Sở Tư     ). 

2. Kinh phí thực hiện 

a) Kinh phí Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố được bố trí trong 

Dự toán chi từ ngân sách thành phố năm 2013 (Q  ết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 

12 năm 2012  ủa  y ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự to n t     i n  n s    n   nước 

năm 2013). 

b) Kinh phí thực hiện Kế hoạ   đối với các mục thuộc trách nhiệm củ       ơ    n, đơn vị, địa 

  ươn  được bố trí từ nguồn kinh phí triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật củ   ơ 

   n, đơn vị, đị    ươn  t eo     định của pháp luật. 

c) Kinh phí thực hiện       ươn  trìn , Đề án, Kế hoạ    ăn  ứ t eo     định tại các Quyết 

định ban hành, phê duyệt       ươn  trìn , Đề án, Kế hoạ   đó./. 


